	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 - HUYỆN DUY TIÊN

	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Danh mục các 
công trình dự án
	Mã loại đất
	DT tăng thêm
	Địa điểm đến cấp Xã

	
	
	
	Tổng
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(7)

	Tổng cộng
	 
	1299.42
	 

	.
	 
	 
	 
	 

	A
	Công trình, dự án cấp trên phân bổ
	 
	1118.76
	 

	I
	Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh
	 
	6.71
	 

	*
	ĐẤT QUỐC PHÒNG
	CQP
	4.10
	 

	1
	 Giao đất XD doanh trại Ban CHQS huyện tại khu TTHC mới
	CQP
	3.10
	Yên Bắc

	2
	XD đường hầm Sở chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu (Núi Điệp Sơn)
	CQP
	1.00
	Yên Nam

	*
	ĐẤT AN NINH
	 
	2.61
	 

	1
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.10
	Mộc Bắc

	2
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.08
	Mộc Nam

	3
	Trụ sở công an phường
	CAN
	0.30
	Tiên Nội

	4
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.08
	Yên Nam

	5
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.20
	Duy Minh

	6
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.10
	Trác Văn

	7
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.20
	Duy Hải

	8
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.10
	Tiên Ngoại

	9
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.20
	Hoàng Đông

	10
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.10
	Chuyên Ngoại

	11
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.20
	Bạch Thượng

	12
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.20
	Châu Giang

	13
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.20
	Hòa Mạc

	14
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.20
	Yên Bắc

	15
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.20
	Đồng Văn

	16
	Trụ sở công an xã
	CAN
	0.15
	Đọi Sơn

	II
	Công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội
	 
	1112.05
	 

	*
	ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP
	SKK
	570.45
	 

	1
	Mở rộng KCN Đồng Văn II ( Lên phía Bắc)
	SKK
	18.04
	Bạch Thượng

	2
	Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III- giai đoạn II (Khu vực phía Tây đường cao tốc )
	SKK
	169.00
	 Đồng Văn, Hoàng Đông, Tiên Nội

	3
	Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (Khu vực phía Đông đường cao tốc)
	SKK
	223.00
	Tiên Nội, Yên Bắc

	4
	MR Khu công nghiệp Đồng Văn I (về phía Đông đường cao tốc)
	SKK
	150.00
	Bạch Thượng, Yên Bắc

	5
	Giao đất Công ty cổ phần Quan trắc sức khỏe môi trường Việt Nam (KCN Đồng Văn I MR) thuê
	SKK
	0.57
	 Duy Tiên

	6
	Giao đất Công ty TNHH Tuấn Bách (KCN Đồng Văn I MR) thuê
	SKK
	0.08
	 Duy Tiên

	7
	Giao đất Công ty TNHH MTV công nghiệp Hà Nam  (KCN Đồng Văn I MR) thuê
	SKK
	1.20
	 Duy Tiên

	8
	Giao đất Công ty TNHH công nghiệp HAAST Việt Nam  (KCN Đồng Văn I MR) thuê
	SKK
	3.80
	 Duy Tiên

	9
	Giao đất Công ty TNHH Công nghiệp phụ trợ gia công chính xác Linh Giang (KCN Đồng Văn I MR) thuê
	SKK
	1.76
	 Duy Tiên

	10
	Giao đất các dự án khác (KCN Đồng Văn I MR) thuê
	SKK
	3.00
	Duy Tiên

	*
	ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH
	SKC
	54.68
	 

	1
	Trạm bán lẻ xăng dầu và các dịch vụ thương mại (CTy Thụy Dương ) tránh QL1A
	SKC
	1.01
	Duy Minh

	2
	Tổ hợp TMDV tổng hợp chợ Lương
	SKC
	3.57
	Yên Bắc

	3
	Đầu tư XDCH xăng dầu và kinh doanh vật liệu XD của CTTNHHTM Lâm Phát
	SKC
	0.99
	Yên Bắc

	4
	Đầu tư XD nhà máy gia công lắp ráp nhựa xuất khẩu Sapali
	SKC
	4.62
	Hoàng Đông

	5
	DA đầu tư xây Trung tâm Thương mại dịch vụ và khách sạn (Lô 01-DV1 theo QH phân khu xd tỷ lệ 1/2000 phía Đông thị trấn Đồng Văn)
	SKC
	0.78
	Đồng Văn

	6
	Cửa hàng xăng dầu (Cty TNHH KDTM Nam Linh)
	SKC
	0.25
	Châu Giang

	7
	Trạm bán lẻ xăng dầu và các dịch vụ thương mại tại xã Châu Giang (CTy Thụy Dương ) tránh QL38
	SKC
	1.08
	Châu Giang

	8
	Nhà máy SX bao bì, túi siêu thị xuất khẩu Quang Trung
	SKC
	2.23
	Châu Giang

	9
	XD nhà xưởng cho thuê tại xã Châu Giang (của Tổng Công ty ĐTPT nhà và Đô thị Nam Hà Nội)
	SKC
	9.96
	Châu Giang

	10
	XD nhà xưởng cho thuê tại xã Châu Giang (của Công ty Cổ phần phát triển Thành Mỹ)
	SKC
	4.68
	Châu Giang

	11
	DA đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ thương mại và khách sạn tại thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
	SKC
	0.92
	Đồng Văn, Tiên Nội

	12
	XD khu DVTM tổng hợp (CTTNHH Thúy Cương)
	SKC
	2.31
	Yên Bắc, Tiên Nội

	13
	Dự án ĐTXD Trung tâm thương mại Lâm Việt
	SKC
	3.10
	Mộc Nam, Châu Giang

	14
	DA đầu tư XD showroom kinh doanh hàng nội ngoại thất cao cấp Cty Lương Gia
	SKC
	0.93
	Mộc Nam

	15
	Nhà máy Dệt vải cao cấp
	SKC
	8.00
	Châu Giang, Mộc Nam

	16
	Điểm SX tập trung làng nghề xã Đọi Sơn
	SKC
	5.50
	Đọi Sơn

	17
	DA đầu tư XD khu thương mại DVTH tại xã Tiên Nội
	SKC
	2.30
	Tiên Nội

	18
	Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và đường GT xung quanh theo QH phân khu tỷ lệ 1/2000 KV phía Đông thị trấn Đồng Văn
	SKC
	2.30
	Tiên Nội

	19
	Giao đất khu TMDV xã Chuyên Ngoại
	SKC
	0.15
	Chuyên Ngoại

	*
	ĐẤT XD CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
	 
	68.66
	 

	1
	Dự án ĐTXD Trung tâm đào tạo nghề và nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Nam
	DGD
	11.91
	Tiên Nội, Hoàng Đông

	2
	Dự án các cơ sở đào tạo nghiên cứu trong khu đại học Nam Cao
	DGD
	56.75
	Tiên Nội, Tiên Ngoại,Hoàng Đông

	*
	ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG
	DNL
	0.09
	 

	1
	Hoàn thiện nâng cấp các mạch vòng hiện hữu giữa các trạm biến áp khu vực Hà Nam
	DNL
	0.01
	Châu Sơn

	2
	Cải tạo đường dây trung áp cấp điện Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc và chống quá tải cấp bách trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
	DNL
	0.01
	Châu Sơn

	3
	DA chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã thuộc huyện Duy Tiên
	DNL
	0.05
	Tiên Nội, Chuyên Ngoại, Hoàng Đông, Yên Bắc, Duy Hải, Tiên Ngoại, Trác Văn, Duy Minh, Yên Nam

	4
	Chống qua tải giảm bán kính cấp điện cấp bách tỉnh Hà Nam
	DNL
	0.01
	Châu Giang

	5
	Chống qua tải và khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam 
	DNL
	0.01
	Châu Giang, Châu Sơn

	*
	ĐẤT GIAO THÔNG
	DGT
	67.03
	 

	1
	Đầu tư XD cảng Yên Lệnh Bắc
	DGT
	38.20
	Mộc Nam, Chuyên Ngoại

	2
	Dự án ĐT XD HTKT khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 
	DGT
	2.74
	Hoàng Đông

	3
	Đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường 68m (Km0+500 - Km1+200), địa phận huyện Duy Tiên
	DGT
	4.70
	Duy Tiên

	4
	Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.493 đoạn Km0+00 đến Km8+600(GĐI)
	DGT
	0.15
	Châu Sơn

	5
	Tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hoà Mạc đến đường ĐH 05 (từ Km0+00 đến Km2+533)
	DGT
	7.80
	Hoà Mạc, Yên Bắc

	6
	Đầu tư XD 05 tuyến đường trục chính thuộc QH chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 Khu vực Trung tâm đô thị Duy Tiên
	DGT
	10.21
	Yên Bắc

	7
	Xây dựng đường giao thông tuyến N5 từ thôn Nhì đi thôn Linh Nội xã Bạch Thượng
	DGT
	0.78
	Bạch Thượng

	8
	Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường thôn Hoàng Lý (đường dùng chung) 
	DGT
	0.42
	xã Hoàng Đông

	9
	XD mới tuyến đường từ sau chùa Đông Ngoại đi đường ĐH14
	DGT
	0.8
	Châu Giang

	10
	XD mới tuyến đường từ Tấn Du My qua ruộng kỷ Phả thôn Chằm
	DGT
	0.1
	Châu Giang

	11
	MR tuyến đường liên thôn (thôn Chợ Lương đi Đôn Lương)
	DGT
	1.03
	Yên Bắc

	12
	MR tuyến đường trục thôn
	DGT
	0.1
	Đồng Văn

	*
	ĐẤT THỦY LỢI
	DTL
	6.06
	 

	1
	Dự án Cải tạo, nâng cấp đê bối  xã Chuyên Ngoại
	DTL
	5.25
	Chuyên Ngoại

	2
	Xử lý sạt lở đê bối Tiên Phong
	DTL
	0.11
	Tiên Phong

	3
	Xử lý sạt lở, nâng cấp tuyến đê Hữu Sông Hồng tỉnh Hà Nam
	DTL
	0.70
	Duy Tiên

	*
	ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
	ODT
	116.65
	 

	1
	Khu Nhà ở phía Đông Nam Đồng Văn thuộc quy hoạch phân khu XD tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên
	ODT
	11.9
	Đồng Văn

	2
	Khu nhà ở đô thị Winhome
	ODT
	12.8
	Đồng Văn

	3
	Khu nhà ở đô thị trung tâm Duy Tiên
	ODT
	49.65
	Yên Bắc (26ha), Hòa Mạc (21ha)

	4
	Khu nhà ở tại xã Châu Giang và thị trấn Hòa Mạc
	ODT, ONT
	42.3
	Hòa Mạc (12,6ha), Châu Giang (31,8ha)

	*
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
	ONT
	202.43
	 

	1
	TĐC DA MR KCN Đồng Văn III (Giai đoạn 2)
	ONT
	1.00
	Hoàng Đông

	2
	Khu TĐC đường từ ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH 05
	ONT
	0.20
	Hòa Mạc,Yên Bắc

	3
	XD HTKT Khu nhà ở đô thị Quang Thành xã Yên Bắc
	ONT
	13.39
	Yên Bắc

	4
	Giao đất DA XD Khu ĐT Thương Mại Hòa Mạc
	ONT
	8.88
	 Châu Giang

	5
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Châu Giang, huyện Duy Tiên 
	ONT
	5.70
	 Châu Giang

	6
	Khu Nhà ở đô thị tại vị trí lô đất 1.3.DT10 theo QH chung đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	ONT
	5.44
	Tiên Nội

	7
	DA ĐT XD Khu đô thị phía Đông Đồng Văn thuộc QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông thị trấn Đồng Văn
	ONT
	38.64
	Yên Bắc, Tiên Nội

	8
	XD trung tâm DV tổng hợp, khu nhà ở chuyên gia, cán bộ giáo viên và sinh viên trong khu ĐH Nam cao
	ONT
	1.04
	Tiên Nội, Hoàng Đông

	9
	Giao đất DAHT kỹ thuật khu dân cư Mộc Bắc
	ONT
	9.36
	Mộc Bắc

	10
	Khu nhà ở Chợ Lương
	ONT
	19.80
	Yên Bắc

	 
	Khu thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và Duy Hải 
	11
	12.83
	Duy Minh, Duy Hải

	12
	Khu nhà ở đô thị Văn Xá
	ONT
	15.30
	Yên Bắc

	13
	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị phía Đông tuyến đường 68m đoạn từ Km0+500 đến Km1+200 thuộc địa bàn huyện Duy Tiên
	ONT
	7.26
	Đồng Văn, Yên Bắc, Tiên Nội

	14
	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ Km0+500 đến Km1+200 thuộc địa bàn thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên
	ONT
	11.46
	Đồng Văn, Yên Bắc, Tiên Nội

	15
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tại xã Hoàng Đông
	ONT
	10.74
	Hoàng Đông

	16
	Dự án ĐT XDHTKT khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam
	ONT
	22.94
	Duy Hải

	17
	Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hanopark2 
	ONT
	18.45
	Duy Hải

	 
	DA khu đô thị TM Hòa Mạc (giai đoạn 2)
	ONT
	8,65
	Châu Giang

	*
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC
	NKH
	26.00
	 

	1
	Dự án chăn nuôi bò sữa (diện tích còn lại)
	NKH
	20.00
	Mộc Bắc

	2
	Dự án chăn nuôi bò thịt
	NKH
	6.00
	Mộc Bắc

	B
	Công trình, dự án cấp Huyện
	 
	180.66
	 

	.
	 
	 
	 
	 

	*
	ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ, CƠ QUAN
	TSC
	7.17
	 

	1
	Chi cục thuế khu vực Duy Tiên-Lý Nhân
	TSC
	0.57
	Hòa Mạc

	2
	Xây dựng Trung tâm hành chính 3 xã hợp nhất (Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong)
	TSC
	6.60
	Đọi Sơn

	*
	ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
	DSH
	2.16
	 

	1
	Nhà văn hóa thôn Trì Xá
	DSH
	0.21
	Châu Giang

	2
	Nhà văn hoá thôn Văn Bút
	DSH
	0.08
	Trác Văn

	3
	Nhà VH thôn Bùi Xá
	DSH
	0.15
	Yên Bắc

	4
	Nhà VH thôn Làng Lũng Xuyên
	DSH
	0.15
	Yên Bắc

	5
	Nhà VH thôn Lũng Xuyên
	DSH
	0.20
	Yên Bắc

	6
	Nhà văn hoá Trung tâm xã
	DSH
	0.47
	Tiên Phong

	7
	Nhà văn hóa thôn Hoàng Thượng
	DSH
	0.10
	Hoàng Đông

	8
	Nhà văn hóa thôn Nguyễn Đoài
	DSH
	0.32
	Tiên Nội

	9
	Nhà văn hoá thị trấn (phố Nguyễn Hữu Tiến)
	DSH
	0.43
	Đồng Văn

	10
	Nhà văn hóa Thôn Nhì
	DSH
	0.05
	Bạch Thượng

	*
	ĐẤT XD CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
	DGD
	7.99
	 

	1
	Mở rộng trường THCS
	DGD
	0.40
	Hoàng Đông

	2
	Trường Tiểu học Hoàng Đông
	DGD
	0.40
	Hoàng Đông

	3
	Trường Mầm Non thôn Hoàng Thượng
	DGD
	0.48
	Hoàng Đông

	4
	Trường Mầm Non thôn Hoàng Hạ
	DGD
	0.37
	Hoàng Đông

	5
	Mở rộng trường mầm non
	DGD
	0.28
	Yên Nam

	6
	Mở rộng trường Tiểu học xã Đọi Sơn
	DGD
	0.34
	Đọi Sơn

	7
	Trường THCS xã Bạch Thượng
	DGD
	0.55
	Bạch Thượng

	8
	XD điểm trường mới Trường Tiểu học xã Bạch Thượng
	DGD
	1.10
	Bạch Thượng

	9
	XD điểm trường mới Trường mầm non xã Bạch Thượng
	DGD
	0.70
	Bạch Thượng

	10
	Mở rộng trường Mầm Non 
	DGD
	0.10
	Châu Sơn

	11
	Giao đất Trường Mầm Non (Khu ĐT mới Đồng Văn)
	DGD
	0.15
	Đồng Văn

	12
	Giao đất Trường Mầm Non (Khu nhà ở CN khu CN Đồng Văn)
	DGD
	0.55
	Đồng Văn, Tiên Nội

	13
	Giao đất XD Trường tiểu học (Khu nhà ở CN khu CN Đồng Văn)
	DGD
	0.72
	Đồng Văn, Tiên Nội

	14
	Giao đất XD Trường THCS (Khu nhà ở CN khu CN Đồng Văn)
	DGD
	0.63
	Đồng Văn, Tiên Nội

	15
	Giao đất Trường Mầm Non (Khu đô thị Đồng Văn Xanh)
	DGD
	0.58
	Duy Minh

	16
	Giao đất XD Trường tiểu học (Khu đô thị Đồng Văn Xanh)
	DGD
	0.64
	Duy Minh

	*
	ĐẤT XD CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO
	DTT
	6.94
	 

	1
	Sân vận động trung tâm Xã
	DTT
	1.03
	Tiên Phong

	2
	Sân vận động trung tâm Xã
	DTT
	0.80
	Tiên Nội

	3
	Sân vận động trung tâm Xã
	DTT
	1.20
	Châu Giang

	4
	Nhà thi đấu Đa năng 
	DTT
	0.70
	Châu Giang

	5
	XD bể bơi thôn Đông Ngoại
	DTT
	0.17
	Châu Giang

	6
	XD bể bơi thôn Chuyên Mỹ
	DTT
	0.36
	Châu Giang

	7
	Sân vận động thôn Hoàng Hạ
	DTT
	0.08
	Hoàng Đông

	8
	Sân vận động trung tâm xã
	DTT
	1.20
	Duy Hải

	9
	Khu vui chơi văn hoá, TDTT thôn Đồng Văn
	DTT
	0.90
	Đồng Văn

	10
	Khu thể dục thể thao thôn Thần Nữ
	DTT
	0.25
	Bạch Thượng

	11
	Khu thể dục thể thao Thôn Nhì
	DTT
	0.25
	Bạch Thượng

	*
	ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ  Y TẾ
	DYT
	2.49
	 

	1
	Bệnh viện Thú Y
	DYT
	2.00
	Trác Văn

	2
	Mở rộng trạm y tế 
	DYT
	0.19
	Mộc Bắc

	3
	Trạm y tế xã
	DYT
	0.20
	Hoàng Đông

	4
	Trạm y tế TT
	DYT
	0.10
	Đồng Văn

	*
	ĐẤT CHỢ
	DCH
	0.48
	 

	1
	XD chợ Trung tâm xã
	DCH
	0.20
	Duy Hải

	2
	Mở rộng Chợ Bút
	DCH
	0.28
	Châu Giang

	*
	ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
	ODT
	7.59
	 

	1
	Giao đất đấu giá đất ở (diện tích còn lại khu đất hỗ trợ 7%)
	ODT
	0.15
	Đồng Văn

	2
	Giao đất đấu giá đất ở
	ODT
	3.44
	Đồng Văn

	3
	Giao đất hỗ trợ 7% các dự án trên địa bàn thị trấn Đồng Văn 
	ODT
	0.10
	Đồng Văn

	4
	Giao đất hỗ trợ 7%  các dự án trên địa bàn thị trấn Hòa Mạc
	ODT
	1.10
	Hòa Mạc

	5
	Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư
	ODT
	1.18
	Hòa Mạc

	6
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất tại thị trấn Hòa Mạc (vị trí 1- điểm 3)
	ODT
	1.04
	Hòa Mạc

	7
	Đấu giá khu đất chợ Hòa Mạc
	ODT
	0.43
	Hòa Mạc

	*
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
	ONT
	142.68
	 

	1
	Đấu giá đất ở (vị trí 01; 02)
	ONT
	6.52
	Bạch Thượng

	2
	Đấu giá quyền sử dụng đất
	ONT
	8.00
	 Bạch Thượng

	3
	Đấu giá quyền sử dụng đất
	ONT
	0.90
	 Bạch Thượng

	4
	Giao đất các lô đất đấu giá còn lại 
	ONT
	0.50
	 Bạch Thượng

	5
	Giao đất hỗ trợ 7% các dự án trên địa bàn xã
	ONT
	8.52
	 Bạch Thượng

	6
	Đấu giá đất ở (Giai đoạn 2)
	ONT
	1.75
	Duy Hải

	7
	Đấu giá đất ở (vị trí 8) điểm 13 (Giai đoạn 2)
	ONT
	1.12
	 Châu Giang

	8
	Đấu giá đất ở (vị trí 7) 
	ONT
	3.15
	 Châu Giang

	9
	DA XD HTKT khu đấu giá QSD đất xã Châu Giang (VT Thôn Du Long)
	ONT
	3.00
	 Châu Giang

	10
	Đấu giá đất ở 
	ONT
	11.25
	 Châu Giang

	11
	Giao đất các lô đất đấu giá còn lại 
	ONT
	1.00
	 Châu Giang

	12
	Giao đất hỗ trợ 7% các dự án trên địa bàn xã
	ONT
	8.40
	 Châu Giang

	13
	Đấu giá đất ở (giai đoạn 1)
	ONT
	1.26
	Chuyên Ngoại

	14
	Đấu giá đất ở DT còn lại khu đất hỗ trợ 7%
	ONT
	1.84
	Chuyên Ngoại

	15
	Giao đất hỗ trợ 7% và đất đấu giá quyền sử dụng đất
	ONT
	1.35
	Chuyên Ngoại

	16
	Đấu giá đất ở 
	ONT
	3.00
	Chuyên Ngoại

	17
	Đấu giá đất ở (Đôn Lương-Quan Nha)-giai đoạn 2
	ONT
	3.00
	Yên Bắc

	18
	Giao đất các lô đất đấu giá còn lại 
	ONT
	0.20
	Yên Bắc

	19
	Đấu giá đất ở (Điểm 1,2,3 thôn Đọi Tam)
	ONT
	1.32
	Đọi Sơn

	20
	Giao đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp
	ONT
	0.61
	Trác Văn

	21
	Giao đất hỗ trợ 7% các dự án trên địa bàn xã
	ONT
	10.26
	Trác Văn

	22
	Đấu giá đất ở 
	ONT
	1.10
	Châu Sơn 

	23
	Đấu giá đất ở xen kẹp
	ONT
	3.54
	Yên Nam

	24
	Đấu giá đất ở xen kẹp
	ONT
	0.52
	Duy Minh

	25
	Đấu giá QSD đất 
	ONT
	1.60
	Duy Minh

	26
	Đấu giá đất ở
	ONT
	2.00
	Hoàng Đông

	27
	Giao đất hỗ trợ 7% các dự án trên địa bàn xã
	ONT
	5.30
	Hoàng Đông

	28
	Đấu giá đất ở
	ONT
	6.20
	Hoàng Đông

	29
	Giao đất đấu giá QSD xã Tiên Ngoại (khu đất hỗ trợ 7%)
	ONT
	3.2
	Tiên Ngoại

	30
	Giao đất hỗ trợ 7% các dự án trên địa bàn xã
	ONT
	5.09
	Tiên Ngoại

	31
	Giao đất các lô đất đấu giá còn lại 
	ONT
	0.4
	Tiên Ngoại

	32
	Đấu giá đất ở
	ONT
	1.00
	Tiên Phong

	33
	Đấu giá đất ở
	ONT
	0.50
	Mộc Bắc

	34
	Đấu giá đất ở
	ONT
	3.48
	Mộc Nam

	35
	Đấu giá đất ở 
	ONT
	1.29
	Tiên Nội

	36
	Giao đất XD HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các phần DT còn lại tại các khu đất hỗ trợ 7%
	ONT
	4.66
	Tiên Nội

	37
	Giao đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp
	ONT
	0.81
	Tiên Nội

	38
	Giao đất hỗ trợ 7% các dự án trên địa bàn xã
	ONT
	17.78
	Tiên Nội

	*
	ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA
	NTD
	3.16
	 

	1
	Nghĩa trang thôn Chằm
	NTD
	0.20
	Châu Giang

	2
	Mở rộng nghĩa trang thôn Chợ Lương
	NTD
	0.76
	Yên Bắc

	3
	Mở rộng nghĩa trang thôn Hòa Trung B (phục vụ GPMB DA ĐT đường kết nối QL38 đến khu ĐH Nam Cao)
	NTD
	1.70
	Tiên Nội

	4
	XD nghĩa trang nhân dân (phục vụ GPMB DA  KCN Đồng Văn III- giai đoạn 2)
	NTD
	0.50
	Đồng Văn

	 
	ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG
	 
	0.53
	 

	1
	Đền thờ Mẫu thôn Hoàn Dương
	TIN
	0.43
	Mộc Bắc

	2
	Đền Ao Láng ( thôn Chuyên Thiện)
	TIN
	0.10
	Chuyên Ngoại

	.
	 
	 
	 
	 


